BÀI GHI TUẦN 23 NGỮ VĂN 6

Tiết 89:     CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
PHẦN TIẾNG VIỆT
(Tra từ điển tiếng Việt và chính tả tiếng Việt để chữa lỗi dùng từ)

HỌC SINH ĐỌC BÀI TRONG SGK

I /  Nội dung bài luyện tập :
- Viết đúng các cặp phụ âm đầu dễ mắc lỗi 
+  tr / ch 
+  s / x
+  r  / d / gi
- Viết đúng các cặp phụ âm cuối dễ mắc lỗi 
+  c / t
+  o / ô 
II/  Hình thức luyện tập :
Bài 1 :  Điền tr / ch; s/x; r/d/gi vào chỗ  trống 
- Trái cây -  bánh  chưng; 
 truyền gọi – chuyên chở
- Quả sấu – xấu xí;
 sinh sản -  xinh xắn 
- Rầu rĩ -  dầu lửa -  giàu có; 
rì rầm – dì cháu -  làm gì ? 
Bài 2 : Điền vào chỗ trống: Nhác/ nhát; bác /  bát  
- Lười nhác – hèn nhát;  bác cháu – bát canh 
Bài 3 : Điền dấu hỏi hoặc ngã thích hợp 
- Hạt dẻ,  loảng xoảng, bổ ngã, đủng đỉnh, đểnh đoảng, bả lả, lảo đảo, lỏng lẻo, lẽo đẽo, lổm ngổm, nhõng nhẽo, dễ dãi, khủng khỉnh, mũm mĩm, lủng thủng, thủ thỉ…
Bài 4 : Viết đúng cặp phụ âm ng/n 
- Con ngoan – nghênh ngang, mênh mang- miên man,  tuềnh toàng - tồi tàn, tôm càng - đòn càn, mùa màng – thợ hàn, chàng nàng – nồng nàn, sẵn sàng – sàn nhà, đảm đang -  nghê đa, vội vàng - muôn vàn 


Tiết 90:  PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH

HỌC SINH ĐỌC BÀI TRONG SGK

I / Phương pháp viết văn tả cảnh :
1 / Ví dụ : SGK / 45 : Ba văn bản 
a / Đoạn a : Hình ảnh Dương Hương Thư trong một chặng đường vượt thác. Từ hình ảnh đó ta có thể hình dung được cảnh sắc thiên nhiên ở thác sông có nhiều thác dữ, cảnh hùng vĩ, dữ dội … 
b / Đoạn b :  Quang cảnh ở dòng sông Năm Căn.
Cảnh được miêu tả theo thứ tự từ dưới sông lên bờ sông, từ gần đến xa. 
c /  Đoạn c : Hình ảnh luỹ tre làng.
- Bố cục : 3 phần 
+  Mở bài: Từ “Lũy làng”  “vủa luỹ” :  Giới thiệu khái quát về luỹ tre làng 
+  Thân bài:  “Luỹ ngoài cùng”  “không rõ” : Miêu tả cụ thể 3 vòng tre của luỹ làng
+  Kết bài : Phần còn lại : Cảm nghĩ và nhận xét về loài tre. 
2  / Ghi nhớ : SGK / 47

II / Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh và bố cục bài tả cảnh :
Bài 1: 
Tả quang cảnh lớp học trong giờ viết Tập làm văn :
a / Tả theo trình tự không gian và thời gian :
- Từ ngoài vào trong (Không gian). 
- Từ lúc trống vào lớp đến khi hết giờ (Trình tự thời gian).
b / Những hình ảnh cụ thể.
 +  Cảnh học sinh nhận đề. Một vài gương mặt tiêu biểu.
 +  Cảnh học sinh chăm chú làm bài. 
 +  Giaó viên trong khi làm bài. 
 +  Cảm thụ bài.
 +  Cảnh bên ngoài lớp học - sân trường, gió, cây. 
Bài 2: 
Tả quang cảnh sân trường trong giờ ra chơi : 
· Thứ tự không gian từ xa tới gần 
· Thứ tự thời gian từ trước, trong và sau giờ ra chơi
- Thứ tự khái quát đến cụ thể và ngược lại
Bài 3: 
Dàn ý văn bản “Biển đẹp” của Vũ Tú Nam :
· Mở bài:  Giới thiệu cảnh đẹp của biển. 
· Thân bài : Lần lượt tả vẻ đẹp và màu sắc của biển : Buổi sáng, Buổi chiều, Ngày mưa , Ngày lạnh.
Kết bài :  Nhận xét và suy nghĩ của em về sự thay đổi cảnh sắc của biển .


Tiết 91 + 92:  LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
Đề : Trong dịp tết, em cùng gia đình đi chợ Tết. Hãy tả lại cảnh chợ lúc em có mặt.

* Dàn bài tham khảo:
1. Mở bài : 
- Giới thiệu lí do và thời điểm có mặt tại chợ (cùng cha, mẹ và các anh chị đi sắm tết, đến chợ lúc chợ đã đông…)
- Giới thiệu quang cảnh chung : người đi lại đông đúc, tấp nập, hàng hóa phong phú nhiều màu sắc, âm thanh huyên náo…
2. Thân bài :
a. Cảnh ngoài cổng chợ :
- Dòng người đông đúc chen lấn vào chợ (hình dáng, động tác, trang phục, hàng hóa mang theo)
- Người mua hàng trở ra (hình dáng, động tác, trang phục, hàng hóa mang theo)
- Âm thanh, ánh nắng, bầu trời ở khu vực chợ.
b. Cảnh mua bán trong chợ :
- Dãy bán vải vóc, quần áo may sẵn
+ Màu sắc quần áo (nhiều màu, nhiều kiểu, nhiều cỡ, được sắp xếp gọn gàng)
+ Người mua: hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ, nét mặt…
+ Người bán: hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ, nét mặt…
- Dãy bán bánh kẹo tết:
+ Hình khối, màu sắc các loại bánh kẹo tết
+ Người mua, người bán: Ngôn ngữ chào mời, trả giá, nét mặt, cử chỉ khi mua và bán hàng
- Dãy bán lương thực thực phẩm:
+ Những thúng gạo nếp, gạo tám, các loại đậu, những sạp thịt đăỳ ắp, đủ loại nước chấm, các loại gia vị…
+ Cử chỉ ngôn ngữ người bán, người mua
- Dãy hoa quả, bán hàng tươi sống: các loại hàng tiêu biểu, cử chỉ ngôn ngữ người mua, người bán
3. Kết bài: 
- Quang cảnh chợ lúc ra về
- Cảm nghĩ: quê hương thanh bình, cuộc sống sung túc, lưu luyến không muốn rời chân.

HS viết thành bài văn hoàn chỉnh.
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RÈN KĨ NĂNG TUẦN 23: 
VIẾT ĐOẠN VĂN THEO CHỦ ĐỀ CÓ CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ
Câu 1: Viết đoạn văn ngắn (6 đến 8 dòng) nêu  cảm nghĩ của em về cảnh mặt trời mọc trong đó sử dụng BPTT so sánh.
Câu 2:Viết đoạn văn ngắn (6 đến 8 dòng)  nêu cảm nghĩ của em về giờ ra chơi, trong đó sử dụng BPTT ẩn dụ:

